
STT HÌNH ẢNH MÃ SẢN PHẨM TÊN TIẾNG ANH
TÊN TIẾNG 

VIỆT
GIÁ BÁN LẺ CHIẾT KHẤU 

1 DW001
 Long Red Rods 5 

steps Gậy đỏ 5 bước 450,000 290,000

2 DW002
Toddler Cylinder 

Blocks

Bộ hình trụ có 
núm mini BẢN 

QT
1,335,000 1,001,250

3 DW003
Toddler Cylinder 

Blocks

Bộ hình trụ có 
núm mini BẢN 

NHỎ 
300,000 225,000

4 DW004

Bộ hình trụ không 
núm mini ( dùng 
với bộ trụ có núm 

mini )

190,000 105,000

5 DW005
Thẻ cho khối trụ 

không núm
56,000 42,000

6 DW006
Toddler Cylinder 

Blocks Bộ trụ 3 bước 1,195,000 925,000

7 DW007
Single Cylinder 

Block
Bộ trụ có núm 1 

bước
280,000 210,000

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DREAMS WORLD
- Chuyên cung cấp Giáo Cụ Montessori và Đồ chơi thông minh

- Điện thoại : 0962 1313 22 - 084 555 33 22
- Web : https://giaocumontessori.edu.vn/

- Địa chỉ  : 383 Lê Thái Tổ - Phúc Thành - TP Ninh Bình



8 DW008
Pink Tower mini 

10 Tháp hồng mini 350,000 262,500

9 DW009
pink tower 

control card Bộ thẻ Tháp hồng 56,000 42,000

10 DW010
Brown Stairs 

beechwood（Sm
all）

Thang nâu mini 480,000 360,000

11 DW011

Section 2, 4, 6, 8, 
10 of brown 
ladder (from 

small to large)

Thang nâu 5 bước 1,850,000 1,387,500

12 DW012
brown stair 
control card Bộ thẻ Thang nâu 56,000 42,000

13 DW013
Color Tablets(1st 

Box) 
Bảng màu cơ bản 

1 
250,000 165,000

14 DW014
Color Tablets(2nd 

Box) 
Bảng màu cơ bản 

2 
370,000 277,500

15 DW015 Sorting tray
Khay phân loại 

màu sắc
340,000 255,000



16 DW016
Geometric 

Demonstration 
Tray 

Khay diễn hình 
học, dùng để thực 
hành bộ Tủ hình 

học

550,000 445,000

17 DW017
Touch 

Tablets(sets of 
10)

Tấm xúc giác 1 600,000 450,000

18 DW018
Rough & Smooth 
Boards(sets pf 3) Tấm xúc giác 2 450,000 337,500

19 DW019
Geometry Solid 

ladder Các hình trụ tròn 390,000 292,500

20 DW020 Cắm chốt trụ 361,765 307,500

21 DW021 Shape Ladder
Hình học thang 

rắn
370,000 277,500

22 DW022 Circle step Lồng trụ tròn 340,000 255,000

23 DW023 Geometry pillar
Thả Xếp Hình 

Học Cảm Quan
340,000 255,000



24 DW024
Toddler Imbucare 

Peg Box
Hộp hình trụ 3 

màu
450,000 337,500

25 DW025
Circle multiple 

blocks
Khoanh tròn 

nhiều khối
280,000 165,000

26 DW026 Multiple blocks
Hình tam giác 

màu trên 4 chốt
280,000 165,000

27 DW027
coloured triangles 

on 4 pegs Đa giác 280,000 165,000

28 DW028
Circle, rectangle, 
triangle, square 

blocks

Hình tròn, hình 
chữ nhật, hình 
tam giác, hình 

vuông

280,000 165,000

29 DW029
Four circular 

blocks Bốn khối tròn 280,000 165,000

30 DW030
Basic graphical 

building blocks of 
four-circle

Khối xây dựng đồ 
họa cơ bản của 
bốn vòng tròn

280,000 165,000

31 DW031
Small Numerical 

Rods 
Gậy số mini với 

hộp
690,000 530,000



32 DW032
Mini Numerical 

Rods
Gậy số mini 10 

bước
395,000 330,000

33 DW033
wooden number 

tablets for 
numerical rods

Bộ thẻ dùng để 
kết hợp với gậy số

265,000 195,000

34 DW034
Number Puzzle 

1-10 
Ghép số từ 1 đến 

10 
352,941 235,000

35 DW035
cards and 
counters

Thẻ số từ 1 đến 10 465,000 350,000

36 DW036
Spindle Box 

With 45 
Spindles

Hộp được đánh số 
với 45 que tính

913,235 780,000

37 DW037 Bead Stairs Base
Khay bậc thang 

hạt cườm
195,000 165,750

38 DW038
Sandpaper 

Numbers with 
Box 

Số nhám 480,000 360,000

39 DW039 Bộ luyện viết số 360,000 270,000



40 DW040
Square Put 

Together Tray Ghép hình vuông 380,000 285,000

41 DW041 Box with Bins Hộp có ngăn kéo 450,000 337,500

42 DW042
Object 

Permanence Box 
with Tray

Trò chơi thả bóng 
vào lỗ trên khay 

gỗ 
385,000 288,750

43 DW043
Object 

Permanence Box 
with Drawer

Trò chơi thả bóng 
vào hộp có lỗ và 

ngăn kéo
385,000 288,750

44 DW044
Discs on Vertical 

Dowel

Các đĩa tròn màu 
đỏ nằm trên trục 

thẳng đứng
205,000 160,000

45 DW045
Discs on 

Horizontal Dowel-
beech basic

Các đĩa tròn nằm 
trên trục nằm 

ngang
205,000 160,000

46 DW046
Cubes on Vertical 

Dowel
3 khối lập phương 

trên trục thẳng
205,000 160,000

47 DW047
Colored Discs on 
3 Colored Dowels

 3 đĩa tròn khác 
màu trên 3 trục 

thẳng đứng
300,000 240,000



48 DW048
Rainbow Discs on 
4 Vertical Dowels

 4 đĩa tròn khác 
màu trên 4 trục 

thẳng đứng
325,000 255,000

49 DW049
Horizontal Dowel 

Variation - 
Straight

Luồn hạt qua 
thanh ngang  có 

chốt
240,000 170,000

50 DW050
Horizontal Dowel 

Variation - 
Serpentine

Luồn hạt qua 
thanh ngang lượn 

sóng có chốt
240,000 170,000

51 DW051
Three Discs on a 
vertical Dowel

Ba đĩa từ lớn đến 
nhỏ trên 1 trục

220,000 165,000

52 DW052 Twist & Sort
Cọc xâu lỗ 2 : có 

răng cưa
220,000 165,000

53 DW053
Triangle Twist & 

Sort
Cọc xâu lỗ 3 : có 

răng cưa
220,000 165,000

54 DW054
Multiple Shape 

Puzzles
Ghép các mẫu 

hình học cơ bản
390,000 292,500

55 DW055
Basic Shapes 

Puzzle
Ghép 3 mẫu hình 

học cơ bản
245,000 145,000



56 DW056
Three Circles 

Puzzle

Ghép hình 3 hình 
tròn kích cỡ khác 

nhau
245,000 145,000

57 DW057
Single Shape 

Puzzles

4 khay ghép hình 
riêng lẻ (gồm 4 

khay hình : hình 
vuông, hình tam 
giác, hình tròn to 
và hình tròn nhỏ)

320,000 240,000

58 DW058
Geometric Puzzle 

Board Mini
Ghép 5 hình cơ 

bản nhỏ
240,000 180,000

59 DW059
Geometric Puzzle 

Board
Ghép 5 hình cơ 

bản có núm
330,000 247,500

60 DW060
Imbucare Box w/ 

Rectangular Prism 
-4*4*4cm

Trò chơi thả khối 
lăng trụ chữ nhật 

vào hộp có lỗ
265,000 180,000

61 DW061
Imbucare Box w/ 

Triangle Prism
Trò chơi thả hình 
tam giác vào hộp 

265,000 180,000

62 DW062
Imbucare Box w/ 

Cube

Trò chơi thả hình 
vuông vào hộp có 

lỗ
265,000 180,000

63 DW063
Imbucare Box w/ 

Small Cylinder

Trò chơi thả hình 
lăng trụ cỡ nhỏ 

vào hộp 
265,000 180,000



64 DW064
Imbucare Box w/ 

Large Cylinder

Trò chơi thả hình 
lăng trụ cỡ lớn 

vào hộp 
265,000 180,000

65 DW065
Imbucare Box 

with woollen Ball 
dia 4.5cm

Trò chơi thả quả 
bóng vào hộp có 

lỗ
350,000 262,500

66 DW066
Imbucare Box w/ 

Ball

Trò chơi thả quả 
bóng vào hộp có 

lỗ
295,000 221,250

67 DW067 Infant Coin Box
Trò chơi thả các 

đồng tiền vào hộp 
có lỗ 

350,000 262,500

68 DW068
Thả hình khối 

đơn
510,000 390,000

69 DW069

Imbucare Box 
With Flip Lid - 4 

Shapes L 34CM*H 
14CM*W14CM

Hộp trượt 4 hình 
cơ bản (nắp đỏ lật 

qua lật lại hai 
bên)

478,000 358,500

70 DW070
Imbucare box 

with Flip Lid - 1 
Slot

Hộp trượt và đồng 
xu 

430,000 322,500

71 DW071
Imbucare Box 

With Flip Lid - Knit 
Ball

Hộp trượt và quả 
bóng len (tấm 

màu vàng lật qua 
lật lại hai bên

430,000 322,500



72 DW072 Khối vải xếp hình 325,000 243,750

73 DW073
Wooden box with 

sliding lid

Hộp gỗ và nắp 
trượt (nắp gỗ 

trượt qua trượt lại 
hai bên) 

400,000 300,000

74 DW074
Imbucare board 

with Kint disc Luồn đồng xu 380,000 285,000

75 DW075
Imbucare board 

with Kint ball
Luồn quả bóng 

len
380,000 285,000

76 DW076
Lock Box with 

objects and tray ( 
Set of 6)

Hộp khóa bộ 6 1,500,000 1,125,000

77 DW077
 Lock box 
exercises Hộp khóa 950,000 712,500

78 DW078
 Lock box 
exercises Bảng khóa 750,000 562,500

79 DW079 Tháp xếp chồng 155,000 116,250



80 DW080 Xếp chồng hộp 325,000 243,750

81 DW081
3 D Object Fitting 

Exercise
Bài tập lắp vật thể 

3D
620,000 465,000

82 DW082 160,000 120,000

83 DW083 Interlocking Discs
2 miếng gỗ lồng 

vào nhau
115,000 86,250

84 DW084 100,000 75,000

85 DW085 166,000 124,500

86 DW086 100,000 75,000

87 DW087 100,000 75,000



88 DW088 Wood Baby Rattle
Lắc trụ gỗ không 

sơn
160,000 120,000

89 DW089 Khối lập phương 160,000 120,000

90 DW090 Trứng và ly 160,000 120,000

91 DW091 Dollio Dolio 160,000 120,000

92 DW092 Trống bi 2 tầng 330,000 285,000

93 DW093
Trống gỗ lắc bi 3 

tầng
450,000 337,500

94 DW094
Sound box with 

bell
Ỗng chuông nhỏ 2 

đầu
100,000 75,000

95 DW095 Nesting box
Lồng hộp gỗ 

vuông
660,000 495,000



96 DW096 135,000 101,250

97 DW097
Trống xoay cầu 

vồng
390,000 292,500

98 DW098 Xếp khối cầu vồng 320,000 240,000

99 DW099
Thẻ domino song 
ngữ Việt - Anh

410,000 307,500

100 DW100 Xâu phô mai 145,000 115,000

101 DW101 Lăn banh 400,000 300,000

102 DW102 Ball Tracker Trượt bóng 950,000 712,500

103 DW103
wood push ball 

baby toy
Trò chơi đẩy bóng 

gỗ
210,000 157,500



104 DW104 Different Balls Bóng cảm giác 180,000 135,000

105 DW105 Braiding Board Bảng bện 190,000 142,500

106 DW106
Four Blue Balls On 

Small Pegs
Bóng xanh trên 

chốt nhỏ
380,000 285,000

107 DW107
Balls On Small 

Pegs
Bóng trên chốt 

nhỏ
380,000 285,000

108 DW108
Ellipsoids On 
Small Pegs Elip trên chốt nhỏ 380,000 285,000

109 DW109 Busy Broad Bảng bận rộn 495,000 390,000

110 DW110
Bảng THCS busy 

broad
275,000 195,000

111 DW111 Fabric Winder Bộ rút vải 500,000 375,000



112 DW112
Các vòng phân 

đoạn 1-4
399,000 299,250

113 DW113 Rings on Peg Thả vòng 561,000 420,750

114 DW114
Multiple Shape 
blocks with tray Thả các khối 825,000 618,750

115 DW115
Vận động tinh 2 

ngón tay
165,000 123,750

116 DW116
Triangle Shape 

Puzzles

Ghép hình 3 hình 
tam giác kích cỡ 

khác nhau
240,000 180,000

117 DW117
Square Shape 

Puzzles

Ghép hình 3 hình 
vuông kích cỡ 

khác nhau
240,000 180,000

118 DW118 Shapes on peg 415,000 311,250

119 DW119

Animal puzzle 
cabinet(only 

cabinet)    

Kệ ghép hình 
động vật 5 tầng  
(không có tấm 

ghép hình) 

600,000 450,000



120 DW120 Flower puzzle
Ghép hình bông 

hoa
194,118 150,000

121 DW121 Tree　puzzle Ghép hình cây 194,118 150,000

122 DW122 Leaf puzzle
Ghép hình chiếc 

lá
194,118 150,000

123 DW123 Seed puzzle
Ghép hình hạt 

mầm
194,118 150,000

124 DW124 Penguin puzzle
Ghép hình con 
chim cánh cụt

194,118 150,000

125 DW125 Lady bug puzzle Ghép hình con bọ 194,118 150,000

126 DW126 Butterfly puzzle
Ghép hình con 

bướm
194,118 150,000

127 DW127 Fish puzzle Ghép hình con cá 194,118 150,000



128 DW128 Bird puzzle
Ghép hình con 

chim
194,118 150,000

129 DW129
Dragonfly 

puzzle
Ghép hình con 
chuồn chuồn

194,118 150,000

130 DW130 Root Puzzle Ghép hình con dế 194,118 150,000

131 DW131 Frog puzzle
Ghép hình con 

ếch
194,118 150,000

132 DW132 Rooster puzzle Ghép hình con gà 194,118 150,000

133 DW133 Horse puzzle
Ghép hình con 

ngựa
194,118 150,000

134 DW134 Wasp puzzle
Ghép hình con 

ong
194,118 150,000

135 DW135 Turtle puzzle
Ghép hình con 

rùa
194,118 150,000



136 DW136 Fly puzzle
Ghép hình con 

ruồi
194,118 150,000

137 DW137 Boy Puzzle Ghép hình bé trai 194,118 150,000

138 DW138 Root Puzzle Ghép hình rễ cây 194,118 150,000

139 DW139
Sandpaper Globe-

Land & Water

Quả địa cầu các 
đại dương và đất 

liền 16 cm
600,000 450,000

140 DW140
Dressing Frame 

Stand For 6 
Frames 

Kệ đựng 6 khung 
áo

680,000 510,000

141 DW141
Shoe Button 

Dressing Frame

Khung dạy kỹ 
năng sử dụng dây 

nút khóa - 
30*30*2cm 

280,000 220,000

142 DW142
Velcro Dressing 

Frame 

Khung dạy kỹ 
năng cài áo miếng 

giáp khóa dán 
Velcro - 

30*30*2cm

280,000 220,000

143 DW143 Zipping Frame
Khung dạy kỹ 

năng kéo phéc-mơ-
tuya - 30*30*2cm

280,000 220,000



144 DW144
Snap Closure 

Dressing Frame 
Khung vải có cúc 
bấm - 30*30*2cm

280,000 220,000

145 DW145
Shoe Lacing 

Dressing Frame 
Khung dậy kỹ 
năng buộc dây 

giầy –- 30*30*2cm
280,000 220,000

146 DW146

 
Small Buttons 

Dressing Frame 

Khung dạy kỹ 
năng cài khuya 

nhỏ - 30*30*2cm
280,000 220,000

147 DW147 Xúc hạt 250,000 187,500

148 DW148
Rót nước bình 

trong có quai cầm
250,000 187,500

149 DW149 Quét hạt 250,000 187,500

150 DW150
Sâu chuyển động 
theo bánh răng

145,000 108,750

151 DW151
Bộ cắt rau củ 

bằng gỗ
285,000 213,750



152 DW152 Búa đinh 185,000 138,750

153 DW153
Hàm răng và bàn 

chải
250,000 187,500

154 DW154 Gắp đồ 250,000 187,500

155 DW155 Phơi quần áo 460,000 345,000

156 DW156 Rót nước sang ly 250,000 187,500

157 DW157 Quét nhà, lau nhà 250,000 187,500

158 DW158 Vắt nước cam 250,000 187,500

159 DW159 Tập pha màu 250,000 187,500



160 DW160 Rót hạt với bình 250,000 187,500

161 DW161 Tập xâu cúc áo 250,000 187,500

162 DW162 220,588 187,500

163 DW163

Ốc vít
(túi đủ 500gr; gồm 
25 cặp: 25 ốc và 
25 bulong)

125,000 85,000

164 DW164 Cột thả ziczac to 210,000 155,000

165 DW165 Xúc pom pom 250,000 187,500

166 DW166 Bọt biển 45,000 20,000

167 DW167 Kim khâu 2,000 1,000



168 DW168 Bình tưới cây 75,000 45,000

169 DW169 Dĩa 45,000 25,000

170 DW170 Thìa 45,000 25,000

171 DW171 Đánh trứng 45,000 25,000

172 DW172 Gọt 45,000 25,000

173 DW173
Luyện vẽ nét cơ 

bản
410,000 307,500

174 DW174 Nuts on a Base Bộ ốc vít bu lông 1 395,000 296,250

175 DW175 Screws on a Base Bộ ốc vít bu lông 2 395,000 296,250



176 DW176
Nuts and 

Bolts（A）
Bộ ốc vít bu lông 

A
395,000 296,250

177 DW177
Nuts and 

Bolts（B）
Bộ ốc vít bu lông 

B
395,000 296,250

178 DW178
Nuts and 

Bolts（C）
Bộ ốc vít bu lông 

C
570,000 427,500

179 DW179 Gương vịn 2,280,000 1,710,000

180 DW180 Baby walker 
Xe đẩy cho bé tập 

đi
1,410,000 1,057,500

181 DW181
Thang vận động, 

trượt
2,990,000 2,242,500

182 DW182
3 compartment 
sorting tray

Khay 3 phần 190,000 142,500

183 DW183
4 compartment 
sorting tray

Khay 4 phần 230,000 172,500



184 DW184
Thảm montessori 

40*60cm
100,000 75,000

185 DW185
Thảm montessori 

60*80cm
155,000 116,250

186 DW186
Thảm montessori 

80*110cm
220,000 165,000

187 DW187 Khay gỗ cỡ nhỏ 115,000

188 DW188 Khay gỗ cỡ nhỡ 115,000

189 DW189 Khay gỗ cỡ lớn 135,000

190 DW190 Kệ đựng thảm 980,000

51,248,250




















